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      * PHẦN THI KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG:
	STT
	HỌ
	TÊN
	TRƯỜNG
	QUẬN, HUYỆN
	XẾP HẠNG

	BẢNG A (TIỂU HỌC)

	01
	Nguyễn Ngọc Minh
	Hân
	Tiểu học Nguyễn Thái Sơn
	Quận 3
	Nhất

	02
	Trần Ngọc Anh
	Thy
	Tiểu học Hanh Thông
	Quận Gò Vấp
	Nhì

	03
	Nguyễn Ngọc Phương
	Uyên
	Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu
	Quận Bình Thạnh
	Ba

	04
	Vũ Huy 
	Tuấn
	Tiểu học Mỹ Thủy
	Quận 2
	Khuyến khích

	05
	Huỳnh Nguyễn
	Sheila
	Tiểu học Nguyễn Thái Sơn
	Quận 3
	Khuyến khích

	06
	Phan Trần Kim
	Ngân
	Tiểu học Phạm Văn Chí
	Quận 6
	Khuyến khích

	07
	Nguyễn Lý Thành
	Tài
	Tiểu học Châu Văn Liêm
	Quận 6
	Khuyến khích

	08
	Nguyễn Hữu
	Thịnh
	Tiểu học Tuy Lý Vương
	Quận 8
	Khuyến khích

	09
	Hoàng Quốc
	Tiến
	Tiểu học Long Thạnh Mỹ
	Quận 9
	Khuyến khích

	10
	Ngô Nguyễn Quỳnh
	Như
	Tiểu học Bắc Hải
	Quận 10
	Khuyến khích

	11
	Nguyễn Hoàng
	Lộc
	Tiểu học Hoàng Diệu
	Quận Thủ Đức
	Khuyến khích

	BẢNG B (TRUNG HỌC CƠ SỞ)

	12
	Lê Vũ Ngân
	Trúc
	THCS Trần Quang Khải
	Quận Tân Phú
	Nhất

	13
	Nguyễn Đăng
	Khoa
	THCS Hồng Bàng
	Quận 5
	Nhì

	14
	Nguyễn Quang
	Hưng
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Quận 1
	Ba

	15
	Đỗ Khoa 
	Nguyên
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Quận 1
	Ba

	16
	Phan Văn
	Đô
	THCS Phan Công Hớn
	Huyện Hóc Môn
	Khuyến khích

	17
	Đỗ Tấn
	Lộc
	THCS Lê Văn Hưu
	Huyện Nhà Bè
	Khuyến khích

	18
	Phạm Phương
	Thúy
	THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
	Quận 1
	Khuyến khích

	19
	Đặng Đức
	Trí
	THCS Nguyễn Du
	Quận 1
	Khuyến khích

	20
	Ngô Kim
	Tuyết
	THCS Phạm Đình Hổ
	Quận 6
	Khuyến khích

	21
	Nguyễn Hoàng
	Minh
	THCS Ngô Quyền
	Quận Tân Bình
	Khuyến khích

	BẢNG C (TRUNG HỌC PHỔ THÔNG)

	22
	Nguyễn Đặng Tú
	Quyên
	THPT Gia Định
	Quận Bình Thạnh
	Nhất

	23
	Bùi Thế
	Sáng
	THPT Gia Định
	Quận Bình Thạnh
	Nhất

	24
	Vũ Đình
	Minh
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	Quận Tân Bình
	Nhì

	25
	Lê Hoàng
	Minh
	Phổ thông năng khiếu - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	-
	Nhì

	26
	Vũ Nguyễn
	Khánh
	THPT Gia Định
	Quận Bình Thạnh
	Nhì

	27
	Bùi Đăng
	Khoa
	THPT Gia Định
	Quận Bình Thạnh
	Nhì

	28
	Lưu Trung
	Đức
	THPT Gia Định
	Quận Bình Thạnh
	Khuyến khích

	29
	Võ Vương Thanh
	Tú
	THPT Nguyễn Công Trứ
	Quận Gò Vấp
	Khuyến khích

	30
	Trịnh Nguyễn Nhật
	An
	THPT Nguyễn Công Trứ
	Quận Gò Vấp
	Khuyến khích

	31
	Bảo Quý
	Huynh
	THPT Tân Bình
	Quận Tân Phú
	Khuyến khích

	32
	Cao Nhất
	Duy
	THPT Tây Thạnh
	Quận Tân Phú
	Khuyến khích

	33
	Trầm Nhật
	Tân
	THPT Gia Định
	Quận Bình Thạnh
	Khuyến khích

	34
	Trương Công
	Trung
	THPT Gia Định
	Quận Bình Thạnh
	Khuyến khích

	35
	Trần Hoàng
	Phúc
	THPT Gia Định
	Quận Bình Thạnh
	Khuyến khích






















* PHẦN THI SẢN PHẨM SÁNG TẠO:
	STT
	HỌ
	TÊN
	TRƯỜNG
	QUẬN, HUYỆN
	XẾP HẠNG
	TÊN SẢN PHẨM SÁNG TẠO

	BẢNG A1 (TIỂU HỌC)

	1
	Huỳnh Minh
	Đạt
	Tiểu học Võ Thị Sáu
	Quận Tân Phú
	Ba
	Phần mềm học toán lớp 5

	2
	Trương Nguyễn Khánh
	Đan
	Tiểu học Thị Trấn Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Khuyến khích
	Trò chơi Tiếng Anh

	3
	Đỗ Đăng
	Quang
	Tiểu học Thị Trấn Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Khuyến khích
	

	4
	Lê Hoàng Việt
	Hà
	Tiểu học Thị Trấn Củ Chi
	Huyện Củ Chi
	Khuyến khích
	

	5
	Kiều Tuấn
	Kiệt
	Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn
	Quận 8
	Khuyến khích
	Website cùng học Khoa học lớp 4

	BẢNG B1 (TRUNG HỌC CƠ SỞ)

	6
	Mai Quốc
	Huy
	THCS Bàn Cờ
	Quận 3
	Nhất
	Xe đạp thông minh

	7
	Võ Thiện
	Nhân
	THCS Tân Túc
	Bình Chánh
	Ba
	Ý nghĩa câu nói (khen hay chê)

	8
	Nguyễn Phú
	Thành
	THCS Tân Túc
	Bình Chánh
	Ba
	

	9
	Hứa Nguyễn Tường
	Vy
	THCS Tân Túc
	Bình Chánh
	Ba
	

	10
	Trần Phương
	Uyên
	THCS Cách Mạng Tháng Tám
	Quận 10
	Ba
	Xây dựng Mô hình trường học hiện đại và an toàn

	11
	Hoàng Khánh
	Vy
	THCS Cách Mạng Tháng Tám
	Quận 10
	Ba
	

	12
	Nguyễn Lê Chung
	Phát
	THCS Cách Mạng Tháng Tám
	Quận 10
	Ba
	

	13
	Phan Phúc
	Thịnh
	THCS Lê Anh Xuân
	Quận Tân Phú
	Khuyến khích
	Thùng rác thông minh

	14
	Trương Thái
	Bảo
	THCS Lê Anh Xuân
	Quận Tân Phú
	Khuyến khích
	

	15
	Lê Võ Trọng
	Tín
	THCS Lê Anh Xuân
	Quận Tân Phú
	Khuyến khích
	

	BẢNG C1 (TRUNG HỌC PHỔ THÔNG)

	16
	Thái Dương Bảo
	Duy
	THPT Trần Khai Nguyên
	Quận 5
	Nhì
	Econsuming

	17
	Đỗ Vương
	Phúc
	THPT Trần Khai Nguyên
	Quận 5
	Nhì
	

	18
	Lê Thanh
	Nhã
	THPT Trần Khai Nguyên
	Quận 5
	Nhì
	

	19
	Đỗ Mạnh
	Hùng
	Phổ thông năng khiếu - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	-
	Ba
	Virtual Anatomy

	20
	Nguyễn Gia
	Huy
	Phổ thông năng khiếu - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	-
	Ba
	

	21
	Nguyễn Tuấn
	Khải
	Phổ thông năng khiếu - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	-
	Ba
	

	22
	Nguyễn Hồ Thăng
	Long
	THPT Gia Định
	Quận Bình Thạnh
	Khuyến khích
	Polygon epic war

	23
	Đỗ Mạnh
	Hùng
	Phổ thông năng khiếu - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	-
	Khuyến khích
	

	24
	Nguyễn Ngọc Linh
	Chi
	Phổ thông năng khiếu - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	-
	Khuyến khích
	

	25
	Đặng Thụy Diễm
	Anh
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	Quận 3
	Khuyến khích
	Ngôi nhà thông minh, giải pháp tiết kiệm, an toàn

	26
	Bùi Tuấn
	Anh
	Tiểu học – Trung học Tây Úc
	Quận 3
	Khuyến khích
	

	27
	Đỗ Xuân
	Tùng
	Tiểu học – Trung học Tây Úc
	Quận 3
	Khuyến khích
	

	28
	Võ Hạnh
	Chi
	THPT Marie Curie
	Quận 3
	Khuyến khích
	





